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1 2121616513 Ngô Văn Bảo CIE 432A C 2 0 4 4 18 7 21

2 2121616764 Trần Phan Đức Danh CIE 432A D 12 11 20 19 2 6 25

3 23276112617 Trần Văn Duy CIE 432A D 9 12 1 5 15 13 27

4 2121616520 Dương Công Hiếu CIE 432A A 6 0 8 18 17 13 26

5 23276112618 Nguyễn Duy Hiếu CIE 432A D 13 1 8 14 19 14 26

6 23276112619 Ngô Bảo Hòa CIE 432A A 16 0 18 10 16 17 28

7 2021616151 Nguyễn Hoàng CIE 432A D 16 1 12 10 12 17 27

8 23276112620 Lê Viết Hoàng CIE 432A D 7 10 17 2 7 8 19

9 23276112621 Ngô Văn Hoàng CIE 432A D 16 15 6 10 3 20 27

10 2121618555 Lê Văn Hùng CIE 432A D 17 10 4 5 3 9 21

11 2121624223 Trần Sơn Hùng CIE 432A B 3 3 4 1 18 10 27

12 2121617741 Mai Thái Huy CIE 432A B 4 1 6 3 14 8 17

13 2121624226 Phan Quang Huy CIE 432A B 18 16 6 19 7 19 21

14 2121159530 Phan Bá Lập CIE 432A D 4 18 11 6 3 15 28

15 23276112622 Nguyễn Văn Nam CIE 432A D 16 8 20 2 11 9 21

16 2227611030 Trần Hữu Sơn CIE 432A D 15 19 13 5 14 12 26

17 2121616535 Nguyễn Văn Sỹ CIE 432A D 1 1 7 18 3 11 18

18 2121614363 Trần Đình Thạnh CIE 432A A 19 0 7 1 7 20 23

19 23276112623 Đỗ Phú Thuận CIE 432A C 5 0 16 2 10 6 23

20 23276112624 Nguyễn Duy Toàn CIE 432A D 2 19 16 10 7 1 18

21 2121614372 Phạm Văn Trung CIE 432A D 18 20 13 5 19 8 23

22 2121218379 Bùi Văn Quang Trường CIE 432A A 11 0 16 18 6 8 17

23 1821614043 Trần Công Tuấn CIE 432A A 14 0 5 16 20 4 17

24 23276112625 Phạm Đức Vinh CIE 432A B 16 5 16 14 6 5 24

25 23276112626 Nguyễn Ngọc Vinh CIE 432A A 18 0 9 1 3 10 18

26 CIE 432A C 4 0 3 8 4 8 16

27 CIE 432A D 15 10 18 18 11 15 19

28 CIE 432A D 14 13 20 16 13 14 18

29 CIE 432A D 7 5 17 4 8 6 24

30 CIE 432A B 14 2 2 4 8 10 24
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